
Tuần: 11

Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10

7h00-

10h40

12h30-

16h10

7h00-

10h40
Triết (45) Onl

12h30-

16h10

Quản trị DN 

(16) 
3.5

Phát triển SPTP 

(18)
3.5

Phát triển 

SPTP (22)
3.5

7h00-

10h40

12h30-

16h10

Các hoạt chất 

SH (20)
3.5

Các hoạt chất 

SH (24)
3.1 CN enzym (45) 3.1

7h00-

10h40
Vi sinh TP (15) 3.5 Vi sinh TP (20) 3.1

Vi sinh TP 

(25)
3.5

12h30-

16h10
Vẽ KT (45) 3.1

CNCB Thịt 

(22)
3.5 CN hải sản (24) 2.1

CNCB Thịt 

(26)
3.5

CN hải sản 

(28)
3.1

7h00-

10h40

12h30-

16h10

7h00-

10h40

12h30-

16h10

THỜI KHÓA BIỂU KỲ 1, NĂM HỌC 2023 - 2024

Thời 

gian

CNSH 

20-01 

CNTP 

20-02

CNSH 

21-01

CNTP 

21-02

CNSH 

22-01

CNTP 

22-02



Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10

Thời 

gian

CNSH 

20-01 

7h00-

10h40
Vật lý ĐC (24) 2.1

Hóa ĐC (30) 

(T1,2)
2.1 Toán CC (20) 2.1 Triết (40,5) 2.1

12h30-

16h10
Triết (32) Onl Triết (36) Onl

7h00-

10h40
Toán CC (44) 3.1 Hóa ĐC (28) 3.1

Hóa ĐC (30) 

(T3,4)
3.1 Toán CC (48) 3.1

Vật lý ĐC 

(24)
3.1

12h30-

16h10
Triết (20) 2.1

7h00-

10h40

12h30-

16h10
Toán CC (40) 2.1 Hóa ĐC (28) 2.1

Vật lý ĐC 

(24)
2.1 Toán CC (44) 2.1 Triết (20) 2.1

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

TS. Đào Thị Hồng Vân

CNTP 

23-01

CNTP 

23-02

Ghi chú: Sinh viên chú ý lịch thi, lịch kiến tập thông báo riêng

CNSH 

23-01 


